
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 87 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN
Mã 
số 

Thuyết
 minh Số cuối năm Số đầu năm

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 211.051.913.562     254.529.245.314     

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 38.423.733.124       8.975.572.927         
1. Tiền 111 32.423.733.124       8.975.572.927         
2. Các khoản tương đương tiền 112 6.000.000.000         -                               

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 -                               -                               
1. Đầu tư ngắn hạn 121 -                               -                               
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -                               -                               

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 158.229.354.904     156.411.311.103     
1. Phải thu khách hàng 131 V.2 119.814.609.666     135.087.863.501     
2. Trả trước cho người bán 132 V.3 10.445.248.998       16.850.536.170       
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -                               -                               
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -                               -                               
5. Các khoản phải thu khác 135 V.4 27.969.496.240       4.472.911.432         
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -                               -                               

IV. Hàng tồn kho 140 11.402.027.449       79.123.925.543       
1. Hàng tồn kho 141 V.5 13.302.027.449       79.123.925.543       
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.6 (1.900.000.000)       -                               

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 2.996.798.085         10.018.435.741       
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 11.601.686              20.715.039              
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 783.249.726            4.209.773.083         
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 -                               -                               
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.7 2.201.946.673         5.787.947.619         
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TÀI SẢN
Mã 
số 

Thuyết
 minh Số cuối năm Số đầu năm

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 43.954.129.258       47.840.273.141       

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 6.550.562.930         7.765.310.932         
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 V.8 7.231.242.405         8.954.741.675         
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 -                               -                               
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -                               -                               
4. Phải thu dài hạn khác 218 V.9 345.117.152            328.081.981            
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.025.796.627)       (1.517.512.724)       

II. Tài sản cố định 220 29.301.933.732       28.021.272.847       
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.10 13.762.623.776       14.940.535.270       

Nguyên giá 222 35.598.643.060      33.837.406.090      
Giá trị hao mòn lũy kế 223 (21.836.019.284)     (18.896.870.820)     
Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                               -                               
Nguyên giá 225 -                              -                              
Giá trị hao mòn lũy kế 226 -                              -                              

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.11 12.359.466.000       12.611.700.000       
Nguyên giá 228 12.611.700.000      12.611.700.000      
Giá trị hao mòn lũy kế 229 (252.234.000)          -                              

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.12 3.179.843.956         469.037.577            

III. Bất động sản đầu tư 240 -                               -                               
Nguyên giá 241 -                               -                               
Giá trị hao mòn lũy kế 242 -                               -                               

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1.656.534.981         5.256.534.981         
1. Đầu tư vào công ty con 251 -                               -                               
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.13 406.534.981            406.534.981            
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.14 4.810.000.000         4.850.000.000         
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.15 (3.560.000.000)       -                               

V. Tài sản dài hạn khác 260 6.445.097.615         6.797.154.381         
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.16 6.445.097.615         6.797.154.381         
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 -                               -                               
3. Tài sản dài hạn khác 268 -                               -                               

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 255.006.042.820     302.369.518.455     
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NGUỒN VỐN
Mã 
số 

Thuyết
 minh Số cuối năm Số đầu năm

A - NỢ PHẢI TRẢ 300 153.858.559.372     204.442.309.991     

I. Nợ ngắn hạn 310 126.848.690.771     199.462.046.724     
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.17 112.355.257.956     176.514.174.032     
2. Phải trả người bán 312 V.18 2.695.905.837         10.040.980.833       
3. Người mua trả tiền trước 313 V.19 4.542.163.409         2.526.035.214         
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.20 1.600.349.348         3.084.392.031         
5. Phải trả người lao động 315 V.21 2.460.810.332         2.275.074.388         
6. Chi phí phải trả 316 V.22 1.270.226.516         1.247.792.476         
7. Phải trả nội bộ 317 -                               -                               
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                               -                               
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.23 1.923.977.373         3.773.597.750         
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                               -                               

II. Nợ dài hạn 330 27.009.868.601       4.980.263.267         
1. Phải trả dài hạn người bán 331 V.24 305.280.504            213.333.300            
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 -                               -                               
3. Phải trả dài hạn khác 333 V.25 302.989.600            894.596.749            
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.26 26.019.592.709       3.385.689.357         
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 -                               -                               
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 V.27 382.005.788            486.643.861            
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                               -                               

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 101.147.483.448     97.927.208.464       

I. Vốn chủ sở hữu 410 101.110.175.918     96.844.125.305       
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.28 96.000.000.000       96.000.000.000       
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 -                               -                               
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -                               -                               
4. Cổ phiếu quỹ 414 -                               -                               
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                               -                               
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -                               -                               
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 V.28 84.412.530              -                               
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 V.28 84.412.530              -                               
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                               -                               
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 V.28 4.941.350.858         844.125.305            
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 -                               -                               

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 37.307.530              1.083.083.159         
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 V.29 37.307.530              1.083.083.159         
2. Nguồn kinh phí 432 -                               -                               
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 -                               -                               

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 255.006.042.820     302.369.518.455     

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 9



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 87 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU
Thuyết
 minh Số cuối năm Số đầu năm

1. Tài sản thuê ngoài -                               -                               
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công -                               -                               
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược -                               -                               
4. Nợ khó đòi đã xử lý -                               -                               
5. Ngoại tệ các loại -                           

Dollar Mỹ (USD) 3.684,58                  1.249.830,32           
Yên Nhật (¥) 1.047.212                -                           

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án -                               -                               

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2009

_________________ ___________________ _______________
Trần Thị Mai Thu Nguyễn Thị Thu Dung Phùng Quốc Mẫn
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
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